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1. Danh hiệu bạn có thể đề nghị (tham khảo)

Chiến sĩ thi đua cơ sở
Tiền thưởng 1 × 2.530.000đ = 2.530.000đ

Danh hiệu Tiêu chuẩn chính Thưởng

Lao động tiên tiến Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chấp hành tốt chủ trương, pháp
luật; tích cực tham gia phong trào thi đua, học tập nâng cao trình
độ.

759.000đ

Chiến sĩ thi đua cơ sở Đạt Lao động tiên tiến và có sáng kiến, giải pháp, đề tài được
công nhận (hoặc thành tích dũng cảm). Không quá 10% số người
đạt Lao động tiên tiến.

2.530.000đ

Chiến sĩ thi đua cấp bộ,
ngành, tỉnh

Tiêu biểu trong số người có 3 lần liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cơ
sở, có sáng kiến ảnh hưởng cấp bộ, tỉnh.

7.590.000đ

Chiến sĩ thi đua toàn
quốc

Tiêu biểu trong số người có 2 lần liên tục đạt Chiến sĩ thi đua cấp
bộ, tỉnh, có sáng kiến ảnh hưởng toàn quốc.

11.385.000đ

Hệ số tiền thưởng theo NĐ 368/2026/NĐ-CP (hiệu lực 01/10/2026) nhân lương cơ sở 2.530.000đ (NĐ
161/2026/NĐ-CP). Tiêu chuẩn tóm tắt theo Luật Thi đua, khen thưởng 2022; Luật 06/2026/QH16 sửa đổi có hiệu lực
01/10/2026 — đối chiếu văn bản hợp nhất và hướng dẫn của đơn vị.

2. Câu hỏi gợi ý để tự viết phần thành tích

• Nhiệm vụ được giao trong năm là gì? Kết quả từng nhiệm vụ bằng con số (tỉ lệ, số lượng, xếp hạng,
giải thưởng)?

• Sáng kiến, giải pháp, đề tài của bạn tên là gì, ai công nhận (số quyết định), áp dụng ở đâu, hiệu quả
ra sao (tiết kiệm, tăng năng suất, tỉ lệ cải thiện)?

• Bạn tham gia phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, xã hội nào? Kết quả?
• Bạn học tập nâng cao trình độ gì trong năm?
• Có khen thưởng, danh hiệu những năm trước không (ghi số quyết định)?

Viết bằng lời của bạn, có số liệu và văn bản chứng minh. Site không viết hộ thành tích.

3. Hồ sơ thường nộp kèm

Báo cáo thành tích có xác nhận của thủ trưởng (file Word trong bộ này)

Quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp, đề tài (bản sao)

Biên bản họp bình xét của đơn vị, hội đồng thi đua
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Quyết định danh hiệu các năm trước (với danh hiệu đòi hỏi số lần liên tục)

Tờ trình đề nghị của đơn vị (đơn vị lập)

4. Lưu ý

• Chiến sĩ thi đua cơ sở không quá 10% số người đạt Lao động tiên tiến của đơn vị (NĐ 368/2026,
theo bài tóm tắt).

• Thi Đua là công cụ tham khảo, không phải tư vấn và không viết hộ thành tích. Danh hiệu do hội
đồng thi đua xét theo luật và quy chế đơn vị. Chúng tôi không lưu thông tin bạn nhập.
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